
Price list 11/2020



*Giá bán đã bao gồm VAT01

WMT501-VN
Bộ 1 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch B, 1-way, 1 device with plate

105.000

WMT502-VN
Bộ 1 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch C, 2-ways, 1 device with plate

129.000

WMT594-VN
Bộ 1 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh
250V - 10A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch E, 4-ways, 1 device with plate

365.000

WMT503-VN
Bộ 2 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch B, 1-way, 2 devices with plate

165.000

WMT504-VN
Bộ 2 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch C, 2-ways, 2 devices with plate

199.000

WMT596-VN
Bộ 2 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh
250V - 10A (5 cái/hộp, 50 cái/thùng)
Switch E, 4-ways, 2 devices with plate

699.000

239.000

WMT505-VN
Bộ 3 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch B, 1-way, 3 devices with plate

225.000

WMT506-VN
Bộ 3 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh
250V - 16A (10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Switch C, 2-ways, 3 devices with plate

WMT507-VN
Bộ 4 công tắc B, 1 chiều, bắt vít
250V - 10A (10 cái/hộp, 50 cái/thùng)
Switch B, 1-way, 4 devices with plate

365.000

WMT508-VN
Bộ 4 công tắc C, 2 chiều, bắt vít
250V - 10A (10 cái/hộp, 50 cái/thùng)
Switch C, 2-ways, 4 devices with plate

439.000

WMT7811-VN
Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị
(20 cái/hộp, 100 cái/thùng)
BS type plate for 1 device

65.000

WMT7812-VN
Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị
(20 cái/hộp, 100 cái/thùng)
BS type plate for 2 devices

65.000

WMT7813-VN
Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị
(20 cái/hộp, 100 cái/thùng)
BS type plate for 3 devices

65.000

Đèn gắn tường soi lối đi có cảm biến 
hồng ngoại và ánh sáng 
(1 cái/hộp, 5 cái/thùng)
Foot Light with Passive Infrared Sensor 
and Illuminance Sensor

2.500.000

WMT6891-VN
Mặt kín đơn
(20 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Cover plate

65.000

WMT707-VN

DIỄN GIẢI
MÀU TRẮNG MÀU VÀNG ÁNH KIM MÀU XÁM ÁNH KIM

Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ Mã sản phẩm Giá lẻ

Góc đảo chiều. Bật/Tắt nhỏ

115.000

139.000

395.000

175.000

209.000

759.000

259.000

245.000

395.000

469.000

85.000

85.000

85.000

2.700.000

85.000

WMT501MYH-VN 115.000

WMT502MYH-VN 139.000

WMT594MYH-VN 395.000

WMT503MYH-VN 175.000

WMT504MYH-VN 209.000

WMT596MYH-VN 759.000

259.000

WMT505MYH-VN 245.000

WMT506MYH-VN

WMT507MYH-VN 395.000

WMT508MYH-VN 469.000

WMT7811MYH-VN 85.000

WMT7812MYH-VN 85.000

WMT7813MYH-VN 85.000

2.700.000

WMT6891MYH-VN 85.000

WMT707MYH-VN

WMT501MYZ-VN

WMT502MYZ-VN

WMT594MYZ-VN

WMT503MYZ-VN

WMT504MYZ-VN

WMT596MYZ-VN

WMT505MYZ-VN

WMT506MYZ-VN

WMT508MYZ-VN

WMT7811MYZ-VN

WMT7812MYZ-VN

WMT7813MYZ-VN

WMT6891MYZ-VN

WMT707MYZ-VN

Nút nhấn chuông
(10 cái/hộp, 100 cái/thùng)
Push button - 220VAC - 10A

160.000WMT540108-VN 199.000 199.000WMT540108MYH-VNWMT540108MYZ-VN

WMT507MYZ-VN

Tổng quan thiết kếBề mặt mượt mà Hài hòa không gian

Màu trắng Màu vàng ánh kim Màu xám ánh kim

Bộ công tắc thẻ
(10 cái/hộp, 50 cái/thùng)
Card switch - 220VAC - 16A

1.730.000WEC5781W-VN 1.830.000 1.830.000WEC5781MYH-VNWEC5781MYZ-VN



02

22.000

WEVH5531K / WEVH5531-7K
(Cắm nhanh/Bắt vít) - Có chỉ dấu On/Off

Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEVH5521K / WEVH5521-7K
(Cắm nhanh/Bắt vít) - Có chỉ dấu On/Off

Công tắc B, 1 chiều, loại trung 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 22.000

WEVH5511K / WEVH5511-7K
(Cắm nhanh/Bắt vít) - Có chỉ dấu On/Off

Công tắc B, 1 chiều, loại lớn 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 22.000

WEVH5532/ WEVH5532-7
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ 250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 47.000

WEVH5522/ WEVH5522-7
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại trung 250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 47.000

WEVH5512/ WEVH5512-7
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn 250VAC - 16A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 47.000

WEVH5542-7 
Dùng với mặt WEVH68030

Công tắc C, 2 chiều, loại đôi 250VAC - 10A
Switch C - 2 ways
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 149.000

WEVH5003 
Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A
Switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 162.000

WEVH5004 
Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A
Switch E - 4 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 259.000

WEVH5033-7
Có đèn báo
Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A
Glow Swich - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 255.000

WEVH5521/ WEVH5521-7
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, loại trung 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 19.500

WEVH5511/ WEVH5511-7
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 5 cái/hộp, 50 cái/thùng 19.500

19.000

WEVH68010
Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 gang - 1 device plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WEVH68020
Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 gang - 2 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

19.000

WEVH68030
Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 gang - 3 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

19.000

WEVH68910
Mặt kín đơn
Single cover plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

19.000

WEVH8061
Mặt dùng cho HB
1 gang plate for HB breaker
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

19.000

WEVH68060 
Mặt dùng cho 6 thiết bị
2 gangs - 6 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

34.000

WEVH5151 - 51/WEVH5151-7
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

120.000

WEVH5152 - 51/WEVH5152-7 
(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

141.000

WEVH5401-011
Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A
Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

71.000

WEVH680290
Mặt dùng riêng cho ổ đơn 3 chấu
1 gang plate for universal receptacle 
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

19.000

WEVH68040
Mặt dùng cho 4 thiết bị
2 gangs - 4 devices plate
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

34.000



19.000

WEV5001SW/WEV5001-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A
Switch B - 1 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

WEV5002SW/WEV5002-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A
Switch C - 2 way
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng 41.000

WEG5141SW

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi ON, 250VAC - 6A
Illuminated switch B
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

293.000

WEG5152-51SWK/WEG51527SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch C
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 126.000

WEG5004KSW

Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A
Switch E - 4 ways
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

233.000

WEG5003KSW

Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A
Switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

146.000

WEG5401-011SW

Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A
Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

65.000

WEV5033-7SW

Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A 
Glow switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

227.000

WEG5151-51SWK/WEG51517SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch B
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng 107.000

325.000

WEG575151SW

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 220VAC - 500W
Loại có chức năng bật tắt
Dimmer for Incandescent lamp, Off function type
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

*Giá bán đã bao gồm VAT
03

546.000

WEG575151H

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn,
loại có chức năng bật tắt, 220VAC - 500W
Dimmer for incandescent lamp, Off function type
Đóng gói 10 cái/hộp, 20 cái/thùng

168.000

WEG5152-51KH

Công tắc C, 2 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch C
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

100.000

WEG5401-7H

Nút nhấn chuông, 250VAC - 10A
Bell push button
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

59.000

WEV5002H/WEV5002-7H

(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, 250VAC - 16A
Switch C (2 - ways)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

216.000

WEG5003KH

Công tắc D, 2 tiếp điểm, 250VAC - 16A
Switch D (2 poles)
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

314.000

WEG5004KH

Công tắc E, đảo chiều, 250VAC - 16A
Switch E (4 ways)
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

34.000

WEV5001H/WEV5001-7H

(Cắm nhanh/ Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A
Switch B (1 - way)
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

283.000

WEV5033-7H

Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC - 20A 
Glow switch D - 2 poles
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

136.000

WEG5151-51KH/WEG51517H

Công tắc B, 1 chiều, có đèn báo khi OFF, 250VAC - 16A
Illuminated switch B
Đóng gói 10 cái/hộp, 100 cái/thùng

WEG3023SW

Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm
Telephone wire chip dia 9mm/16mm
Đóng gói 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

10.000


























































































































